

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4093
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	4096
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4097
	Nguyễn Ngọc Dương
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	4099
	Mai Thiện Thân
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	4111
	 Trần Thị Thanh Nga
	Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	6
	4112
	Ma Thiện Thái
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7
	4113
	Hoàng Chương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	4114
	Hoàng Thắng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	4115
	Hoàng Thị Thu Hà
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10
	4116
	Mai Văn Hải
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	4117
	Hoàng Văn Thành
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	4118
	Hoàng Văn Hữu
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	4119
	Trương Văn Mỡ
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	4120
	Hoàng Văn Phương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	4121
	Hoàng Thị Lâm
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	4122
	Trương Văn Thành
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	4123
	Trần Đình Quyết
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	4124
	Hoàng Ý
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	4125
	Đặng Hiếu Học
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	4126
	Nguyễn Thị Hà
	Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	4127
	Hoàng Cát Minh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4128
	Phạm Văn Muốn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	4129
	Võ Văn Định
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	4130
	Nguyễn Huỳnh Đức
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	4131
	Trần Khánh Trình
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4132
	Nguyễn Hồng Sơn
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27
	4133
	Nguyễn Văn Mạnh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	4134
	Trần Mạnh Hiền
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	4135
	Phạm Quang Vinh
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30
	4136
	Hà Quang Đại
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	4137
	Phạm Thị Bé
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32
	4138
	Bùi Thị Hoa
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	4139
	Hồ Thị Thanh Hồng
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34
	4140
	Hồ Thanh Song
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	4141
	Lê Đức Minh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36
	4142
	Ngô Văn Hòa
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	37
	4143
	Hoàng Văn Mạnh
	Quảng  Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	38
	4144
	Trương Tuấn Vũ
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	39
	4145
	Nguyễn Văn Hà
	Quảng Xuân,  Quảng Trạch , Quảng Bình

	40
	4146
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	41
	4147
	Lại Tấn Dự
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	42
	4148
	Nguyễn Thế Duy
	Quảng Châu,  Quảng Trạch , Quảng Bình

	43
	4149
	Phạm Văn Hải
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	44
	4150
	Hoàng Văn Phi
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	45
	4151
	Nguyễn Văn Mạnh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46
	4152
	Nguyễn Văn Vũ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	47
	4153
	Nguyễn Văn Vũ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	48
	4155
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Hưng, Quảng Trạch , Quảng Bình

	49
	4156
	Lê Văn Ly
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50
	4156
	Nguyễn Văn Minh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	51
	4157
	Nguyễn Duy Hùng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	52
	4158
	Lê Văn Quân
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	53
	4160
	Nguyễn Thị Loan
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	54
	4162
	Nguyễn Viết Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55
	4162
	Trần Thanh Phúc
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	56
	4163
	Gỉa Thanh Hưng
	Quảng Kim, Quảng Trạch , Quảng Bình

	57
	4164
	Nguyễn Quang Huy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	58
	4165
	Nguyễn Như Thuần
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	59
	4166
	Trần Thị Hiền
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	60
	4167
	Phạm Thị Thiết
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	61
	4168
	Hồ Thị Huyền
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	62
	4169
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	63
	4170
	Nguyễn Văn Quang
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	64
	4171
	Trần Thị Phương
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	65
	4172
	Nguyễn Thường Kiệt
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	66
	4174
	Hoàng Hải Hưng
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	67
	4175
	Trương Thị Thơm
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	68
	4176
	Hoàng Văn Lượng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	69
	4177
	Từ Ngọc Đình
	Quảng Kim,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	70
	4178
	Phạm Văn Thiết
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	71
	4179
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	72
	4180
	Nguyễn Cao Cường
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	73
	4181
	Đinh Thị Thùy Dung
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	74
	4182
	Nguyễn Văn Hiếu
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	75
	4184
	Nguyễn Văn Thoại
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	76
	4185
	Nguyễn Thế Anh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	77
	4186
	Dương Nhật Tân
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	78
	4187
	Trần Trọng Tiến
	Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

	79
	4188
	Lê Thị Hồng Chuyên
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	80
	4189
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	81
	4216
	Lý Thị Bắc Hà
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	82
	4217
	Phạm Thái Bình
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình


